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học 2013-2014 vì thế nên đề tài này chúng 
tôi chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu mức độ 
nhận thức và sự tự đánh giá của người điều 
dưỡng viên về việc thực hiện các chuẩn đạo 
đức trong thực hành nghề nghiệp sau khi SV 
đã được học. Sau đề tài này chúng tôi sẽ 
tiếp tục nghiên cứu một đề tài khác về việc 
người quản lý trực tiếp đánh giá việc thực 
hiện các chuẩn đạo đức của điều dưỡng 
viên khi chăm sóc người bệnh. Để quá trình 
đánh giá khách quan hơn nữa chúng tôi sẽ 
làm một nghiên cứu tiếp theo về sự đánh giá 
của người bệnh về việc thực hiện các chuẩn 
đạo đức của người ĐD viên khi hành nghề.
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ABSTRACT
Objectives: To survey student nurses’ 

satisfaction after studying simulation practice 
at DUN center for pre-clinical practice, 
Nam Dinh University of Nursing. Method: 
Quantitative research was conducted on 
200 full-time student nurses after studying 
simulation practice at center for pre-clinical 
practice from August-September 2017. 
Result: Research indicates that 88% of 
students are very satisfied with the practice 

of simulation. In particular, mean scores for 
discussion and feedback, clinical reasoning, 
clinical application and general satisfaction 
scores were respectively: 3.95-4.22; 4,02-
4,19; 4,09-4,15; 4,13. Conclusion: Lecturer 
should direct the contents and methods of 
learning to students before commencing the 
simulated learning course.

Keywords: simulation, satisfaction, 
students, lecturers

TO SURVEY STUDENT NURSES’ SATISFACTION AFTER STUDYING 
SIMULATION PRACTICE AT CENTER FOR PRE-CLINICAL PRACTICE,  

NAM DINH UNIVERSITY OF NURSING, 2017

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mô phỏng là phương pháp đào tạo với mục 

đích nhân rộng các kinh nghiệm lâm sàng, cho 
phép sinh viên học tập trong một môi trường 
an toàn và được kiểm soát. Mô phỏng cho 
phép sinh viên thực hành chăm sóc người 
bệnh dựa trên các tình huống lâm sàng mà 
không sợ thất bại hoặc ảnh hưởng đến sự an 
toàn của người bệnh. Giảng dạy mô phỏng đã 
được áp dụng trong giảng dạy thực hành điều 
dưỡng ở các nước trên Thế giới [6]. Tuy nhiên 
việc triển khai phương pháp giảng dạy này ít 
được biết đến và hiệu quả của nó vẫn rất cần 
được đánh giá về sự phù hợp trong điều kiện 
thực tế ở Việt Nam. Để có thể đánh giá được 
toàn diện việc triển khai phương pháp giảng 
dạy này, hoạt động khảo sát sự hài lòng sinh 
viên là rất cần thiết. Sự hài lòng của sinh viên 
là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá hiệu 
quả của phương pháp giảng dạy [12]. Sự hài 
lòng của sinh viên có ý nghĩa tạo điều kiện 
cho sinh viên tham gia tích cực, có mục đích 
vào các thực hành mô phỏng [7], [8]. Nhiều 
nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, sự hài lòng 
sinh viên trong thực hành mô phỏng liên quan 
một số yếu tố như: giảng viên, cơ sở vật chất 
(trang thiết bị, âm thanh,..), phân nhóm học 
thực hành mô phỏng, thời gian phân nhóm, 
nhận thức sinh viên, sự tương tác giữa giảng 
viên và sinh viên..[12].

Tại Việt Nam, hiện nay nhiều trường đại 
học vẫn áp dụng phương pháp giảng dạy 
truyền thống với việc lấy người thầy làm 
trung tâm, nhiều sinh viên ra trường nhất là 
sinh viên y khoa nói chung, sinh viên điều 
dưỡng nói riêng, mặc dù kiến thức lý thuyết 
rất tốt nhưng áp dụng vào trong thực hành 
người bệnh còn kém, còn nhiều lúng túng 
và thiếu sót [3]. Trường Đại học Điều dưỡng 
Nam Định áp dụng phương pháp mô phỏng 
với mục đích giúp sinh viên có kiến thức, kỹ 
năng thực hành thành thạo, phát triển tư duy 
và hình thành năng lực. Tuy nhiên, để biết 
hiệu quả của phương pháp giảng dạy thì sự 
hài lòng của sinh viên sau khi học thực hành 
mô phỏng là rất cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu 
được tiến hành với mục tiêu: Đánh giá sự 
hài lòng của sinh viên sau học thực hành mô 
phỏng tại trung tâm tiền lâm sàng.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian 
nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là sinh viên đại 
học điều dưỡng hệ chính quy khóa 11 của 
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có 
lịch học thực hành mô phỏng tại trung tâm 
tiền lâm sàng từ tháng 08 đến tháng 10/2017.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả 

cắt ngang
- Mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn 

tất cả 200 sinh viên đại học điều dưỡng hệ 
chính quy khóa 11 học thực hành mô phỏng 
tại trung tâm tiền lâm sàng từ tháng 08 đến 
tháng 10/2017

- Công cụ thu thập số liệu: Sử dụng bộ 
câu hỏi được thiết kế sẵn gồm 2 phần: 

+ Phần 1: Thông tin chung đối tượng 
nghiên cứu về giới. 

+ Phần 2: Sự hài lòng của sinh viên về 
học thực hành mô phỏng: Sử dụng bộ công 
cụ Simulation Experence scale (SSE) của 
Levett-Jones et al. (2011) [10] gồm 18 câu 
với 3 nội dung là: thảo luận và phản hồi (9 
câu); áp dụng lâm sàng (5 câu); lý luận lâm 
sàng (4 câu). Các câu trả lời được đo theo 
thang điểm Likert 5 (1 = hoàn toàn không 
hài lòng, 2 = không hài lòng, 3 = không chắc 
chắn, 4 = hài lòng, 5 = hoàn toàn hài lòng). 
Đánh giá sự hài lòng của sinh viên được 
thực hiện như sau: tính mức điểm: Lấy điểm 
số cao nhất trừ đi điểm số thấp nhất và chia 
cho 3 (khoảng = (5-1)/3 = 1,33). Khoảng 
điểm trung bình được sử dụng để mô tả sự 
hài lòng của sinh viên theo các tiêu chuẩn 
sau (Polit & Hungler, 1999): Điểm trung bình 
từ 1,00 - 2,33 điểm: Không hài lòng (mức độ 
1); Điểm trung bình từ 2,34 - 3,67 điểm: Hài 
lòng (mức độ 2); Điểm trung bình từ  3,68 - 
5,00 điểm (mức độ 3): Rất hài lòng 

- Tính giá trị và độ tin cậy của bộ công cụ
Câu hỏi nghiên cứu nguyên văn tiếng 

Anh (đánh giá sự hài lòng sinh viên về kinh 
nghiệm mô phỏng (SSE) được dịch sang 
Tiếng việt để sử dụng phù hợp với mẫu Việt 
Nam bằng phương pháp dịch ngược. Quá 
trình dịch ngược đảm bảo độ đặc hiệu nội 
dung công cụ ; Độ tin cậy của bộ công cụ 
được đánh giá dựa trên chỉ số Cronbach 
alpha [33]. Một điều tra thử nghiệm được 
tiến hành trên 30 sinh viên. Kết quả phân 
tích chỉ số Cronbach alpha trên nghiên 

cứu thử nghiệm này như sau: sự hài lòng 
= 0,810. Như vậy với các chỉ số Cronbach 
alpha đều > 0,70; các thang đo này đều đảm 
bảo độ tin cậy ở mức tốt.

- Phương pháp thu thập số liệu: Sử dụng 
bộ câu hỏi tự điền để thu thập số liệu sau 
khi kết thúc môn học thực hành môn học 
mô phỏng. 

2.3. Phân tích số liệu: Số liệu được nhập 
và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 với các 
test thống kê: tỷ lệ, giá trị trung bình,...

3. KẾT QUẢ 
3.1.Thông tin chung về đối tượng 

nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng số sinh 

viên tham gia nghiên cứu là 200 sinh viên, 
trong đó đối tượng nghiên cứu chủ yếu là 
nữ (chiếm tỷ lệ 86 %) và nam chiếm 14%. 

3.2. Kết quả sự hài lòng của sinh viên 
về học thực hành mô phỏng

Kết quả cho thấy, đa số sinh viên rất hài 
lòng trong buổi học thực hành mô phỏng 
về nội dung thảo luận và phản hồi với 
điểm trung bình từ 3,95-4,22;  có rất ít sinh 
viên không hài lòng về nội dung thảo luận 
và phản hồi trong buổi học mô phỏng. Có 
93,5% sinh viên rất hài lòng khi giảng viên 
tóm tắt vấn đề quan trọng trong buổi học 
mô phỏng và chỉ có 1% sinh viên không hài 
lòng (Bảng 1).

Kết quả nghiên cứu cho thấy: hầu hết 
sinh viên rất hài lòng về nội dung lý luận 
lâm sàng trong buổi học thực hành mô 
phỏng với điểm trung bình từ 4,02-4,19; có 
rất ít sinh viên không hài lòng về nội dung 
lý luận lâm sàng trong buổi học thực hành 
mô phỏng. Có 90% sinh viên rất hài lòng khi 
nhận thấy rằng tình huống mô phỏng phát 
triển kỹ năng lập luận lâm sàng của sinh 
viên và học mô phỏng giúp sinh viên tích 
lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm giải quyết 
vẫn đề nên rất có giá trị trong học tập và chỉ 
có 1,5 % sinh viên không hài lòng về vấn đề 
này (Bảng 2).
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Bảng 1. Sự hài lòng của sinh viên qua nội dung thảo luận và phản hồi

Nội dung

Mức độ
Điểm 
trung 
bình

1 2 3

SL % SL % SL %
Giảng viên tóm tắt tổng quan về buổi 
học thực hành mô phỏng ( giới thiệu 
buổi giảng, mục tiêu,...) trong buổi học 
mô phỏng

7 3,5 26 13 167 83,5 4,2

Giảng viên tóm tắt những vấn đề quan 
trọng xảy ra trong tình huống mô phỏng 
trên lâm sàng

2 1 11 5,5 187 93,5 4,05

Sinh viên đã có cơ hội để phản ánh và 
thảo luận về hành động của sinh viên 
trong kịch bản mô phỏng này

3 1,5 10 5 187 93,5 4,27

Buổi học tạo cơ hội để sinh viên có thể 
đặt câu hỏi giải đáp thắc mắc trong 
phần thảo luận trao đổi với giảng viên 

3 1,5 15 7,5 182 91 4,22

Giảng viên đã cung cấp phản hồi giúp 
sinh viên phát triển kỹ năng lý luận và 
thực hành  lâm sàng

3 1,5 25 12,5 172 86 4,06

Phản ánh dựa vào việc thực hành các 
tình huống mô phỏng giúp sinh viên 
tăng cường kiến thức và kĩ năng thực 
hành điều dưỡng

4 2 20 10 175 87,5 4,11

Những câu hỏi của người giảng viên 
giúp sinh viên suy nghĩ và học tập chủ 
động tích cực

4 2 22 11 174 87 4,15

Sinh viên nhận được phản hồi trong 
quá trình trao đổi thảo luận nhóm cùng 
giảng viên đã giúp sinh viên đưa ra kết 
quả của chính mình và không ngừng 
suy nghĩ.

2 1 15 7,5 183 91,5 4,16

Sinh viên cảm thấy thoải mái và dễ 
chịu trong quá trình học tập mô phỏng 6 3 37 18,5 157 78,5 3,95

Bảng 2. Sự hài lòng của sinh viên qua nội dung lý luận lâm sàng

Nội dung

Mức độ Điểm 
trung 
bình

1 2 3

n % n % n %
Các tình huống  mô phỏng phát triển kỹ 
năng lý luận lâm sàng( giao tiếp, nhận 
định để đưa ra các chẩn đoán chăm 
sóc...)của sinh viên

3 1,5 17 8,5 180 90 4,16
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Nội dung

Mức độ Điểm 
trung 
bình

1 2 3

n % n % n %

Các tình huống  mô phỏng đã phát 
triển khả năng ra quyết định lâm sàng 
của sinh viên

3 1,5 33 16,5 164 82 4,02

Mô phỏng cho phép sinh viên thể hiện 
kỹ năng lập luận lâm sàng để đưa ra 
các hướng chăm sóc phù hợp

1 0,5 22 11 177 88,5 4,13

 Các tình huống mô phỏng đã giúp sinh 
viên tiếp cận với các tình huống có thể 
xảy ra trên người bệnh thực tế lâm 
sàng( tình huống thường xảy ra, tình 
huống hiếm gặp)

4 2 20 10 176 88 4,15

Học mô phỏng giúp sinh viên tích lũy 
thêm kiến thức, kinh nghiệm giải quyết 
vấn đề nên rất có giá trị trong học tập 

3 1,5 17 8,5 180 90 4,19

Bảng 3. Sự hài lòng của sinh viên qua nội dung dung áp dụng vào lâm sàng

Nội dung

Mức độ Điểm 
trung 
bình

1 2 3

n % n % n %

 Việc thực hành trên các tình huống mô 
phỏng giúp sinh viên suy nghĩ về khả 
năng thực hành tại thực tế lâm sàng.

3 1,5 19 9,5 178 89 4,12

Các tình huống mô phỏng giúp sinh 
viên tự kiểm tra khả năng thực hành 
trên thực tế lâm sàng 

3 1,5 17 8,5 180 90 4,13

Các tình huống mô phỏng giúp sinh 
viên có thể học tập và có khả năng áp 
dụng khi thực hành chăm sóc người 
bệnh dựa trên nghiên cứu các tình 
huống cụ thể.

3 1,5 21 10,5 176 88 4,09

Việc học tập các tình huống mô phỏng 
giúp sinh viên có thể tự nhận ra điểm 
mạnh và điểm yếu của bản thân 

3 1,5 23 11,5 174 87 4,15

Qua bảng 3 cho thấy: sinh viên rất hài lòng nội dung áp dụng vào lâm sàng trong quá 
trình học thực hành mô phỏng với điểm trung bình từ 4,09-4,15. Đáng chú ý là có 90% sinh 
viên rất hài lòng khi nhận thấy rằng các tình huống mô phỏng giúp sinh viên tự kiểm tra khả 
năng thực hành trên thực tế lâm sàng. Và chỉ có 1,5% sinh viên không hài lòng vấn đề này.
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Hình 1. Mức độ hài lòng nói chung của 
sinh viên

Qua kết quả trên có thể nhận thấy: Nhìn 
chung, có 88% sinh viên rất hài lòng về học 
thực hành mô phỏng nói chung, có 11,5% 
sinh viên hài lòng và chỉ có 0,5 % sinh viên 
không hài lòng. Điểm trung bình hài lòng nói 
chung là 4,13.

4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng 

trong nghiên cứu chủ yếu là nữ (chiếm tỷ 
lệ 86 %) và nam chiếm 14%. Đây chính là 
đặc điểm của sinh viên trường Đại học Điều 
dưỡng Nam Định nói chung và sinh viên đại 
học chính quy điều dưỡng nói riêng. Điều 
này phù hợp với thực trạng điều dưỡng ở 
Việt Nam hiện nay, theo Trung tâm truyền 
thông – giáo dục sức khỏe trung ương số 
lượng điều dưỡng nữ trên cả nước cao 
hơn hẳn số lượng điều dưỡng viên nam và 
chiếm tới 86.8% [2]. Kết quả nghiên cứu 
ngày phù hợp với nhiều nghiên cứu ngoài 
nước, tỷ lệ sinh viên điều dưỡng nữ nhiều 
hơn so với nam [11], [12]. 

Sự hài lòng của sinh viên về học thực 
hành mô phỏng đã được nghiên cứu rất 
nhiều từ các năm trước. Tuy nhiên, so 
sánh kết quả của các nghiên cứu là vấn đề 
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không hề đơn giản, do việc sử dụng thang 
đo hài lòng không đồng nhất và không đồng 
nhất trong cả việc chọn đối tượng nghiên 
cứu. Thang điểm SSE (simulation clinical 
experience) là một thang điểm được sử 
dụng nhiều nước trên thế giới đặc biệt là 
các trường đại học để đánh giá mức độ 
hài lòng của sinh viên điều dưỡng. Thang 
điểm này gồm 3 nội dung chính: thảo luận 
và phản hồi; lý luận lâm sàng; áp dụng lâm 
sàng. Bởi vì buổi học thực hành mô phỏng 
nào cũng chứa đựng 3 nội dung trên. Nên 
việc đo lường tất cả mọi phương diện giúp 
cho sinh viên đánh giá sự hài lòng một cách 
chính xác về học thực hành mô phỏng  [10]

 Kết quả nghiên cứu cho thấy: điểm trung 
bình nội dung thảo luận và phản hồi, lý 
luận lâm sàng, áp dụng lâm sàng và điểm 
trung bình hài lòng nói chung tương ứng: 
3,95-4,22; 4,02-4,19; 4,09-4,15; 4,13. Kết 
quả này tương đồng với kết quả của Brett 
Williams, Simon Dousek:  thảo luận và phản 
hồi (4,01-4,50), lý luận lâm sàng (3,66-4,51), 
áp dụng lâm sàng (4,38-4,46), điểm trung 
bình hài lòng nói chung là 4,16  [7]. Theo kết 
quả của Tagwa Omer (2016) cũng có tỷ lệ 
như sau: thảo luận và phản hồi (4,01-4,50), 
lý luận lâm sàng (3,66-4,51), áp dụng lâm 
sàng (4,38-4,46), điểm trung bình hài lòng 
nói chung là 3,76-4,0  [13].

Trong số sinh viên hài lòng với thực hành 
mô phỏng, với thang điểm đánh giá sự hài 
lòng của sinh viên qua các nội dung, có thể 
thấy rằng sinh viên rất hài lòng về học thực 
hành mô phỏng. Kết quả nghiên cứu này 
cũng tương đồng với một số tác giả [7], [9], 
[10], [13].

Qua kết quả nghiên cứu (bảng 2; bảng 3; 
bảng 4) chúng tôi còn nhận thấy sinh viên 
hài lòng cao nhất về nội dung áp dụng lâm 
sàng với điểm trung bình (4,09-4,15). Điều 
này có thể giải thích do trong quá trình học 
thực hành mô phỏng sinh viên được thảo 
luận, trao đổi, suy nghĩ để chăm sóc người 
bệnh mô phỏng trên lâm sàng. Sau đó, sinh 
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viên phải áp dụng được các kiến thức lý 
thuyết được học để xử lý một tình huống 
người bệnh cụ thể. Vì vậy, đòi hỏi sinh viên 
phải có tất cả kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 
ra quyết định, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng thực hành thành thạo các kỹ thuật 
điều dưỡng…. để chăm sóc người bệnh.
Trong quá trình thực hành mô phỏng người 
bệnh, các sinh viên sẽ tự mình nhận ra hoặc 
giảng viên giúp sinh viên chỉ ra những điểm 
mạnh, những điểm còn thiếu sót, sai lầm, 
những vấn đề chưa đạt trong chăm sóc 
người bệnh. Vì vậy, sinh viên rất hài lòng 
với nội dung áp dụng vào lâm sàng và thấy 
thật sự ý nghĩa, thật sự quan trọng giúp 
cho sinh viên phát triển kiến thức, kỹ năng, 
hình thành năng lực, giúp sinh viên tự tin 
hơn trước khi thực tập lâm sàng ngoài bệnh 
viện. Tuy nhiên, cũng có một số ít sinh viên 
chưa hài lòng với buổi dạy học thực hành 
mô phỏng như: giảng viên tóm tắt tổng quan 
buổi dạy học thực hành mô phỏng; sinh viên 
không cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong 
quá trình học tập mô phỏng. Điều này có 
thể giải thích do nhận thức của từng sinh 
viên, sinh viên cảm thấy lo lắng, không tự 
tin trong quá trình thực hành mô phỏng và 
phụ thuộc vào từng phương pháp giảng dạy 
của giảng viên khác nhau trong trung tâm… 

5. KẾT LUẬN
Nghiên cứu chỉ ra rằng có 88% sinh viên 

rất hài lòng sau khi học thực hành mô phỏng 
nói chung, có 11,5% sinh viên hài lòng và 
chỉ có 0,5 % sinh viên không hài lòng. Sự 
hài lòng của sinh viên qua nội dung thảo 
luận và phản hồi với điểm trung bình từ: 
3,95-4,22; nội dung lý luận vào lâm sàng 
với điểm trung bình từ 4,02-4,19; nội dung 
áp dụng vào lâm sàng với điểm trung bình 
từ 4,09-4,15. Điểm trung bình hài lòng nói 
chung là 4,13.

Giảng viên cần định hướng nội dung, 
phương pháp học tập cho sinh viên trước 
khi bắt đầu môn học thực hành mô phỏng.
Giảng viên giúp phát huy tính chủ động tự 
học trong sinh viên trong quá trình học thực 

hành mô phỏng. Giảng viên soạn giáo án 
và thay đổi phương pháp giảng dạy phù 
hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng 
cho buổi học mô phỏng. Đề xuất nhà trường 
tăng số buổi học mô phỏng giúp cho sinh 
viên hình thành được năng lực nhiều hơn 
trước khi ra lâm sàng. 
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TÓM TĂT
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của phương 

pháp mô phỏng trong đào tạo kỹ năng lâm 
sàng cho sinh viên đại học điều dưỡng 
chính quy. Đối tượng và phương pháp 
nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp một 
nhóm có so sánh trước sau kết hợp với khảo 
sát định tính trên 80 sinh viên cử nhân điều 
dưỡng trong học kỳ I năm học 2016 -2017. 
Bộ công cụ đánh giá trước và sau can thiệp 
bao gồm: Bộ câu hỏi điều dưỡng; Bộ câu hỏi 
điều dưỡng quốc gia (NLN, 2005) và Bộ câu 
hỏi đánh giá mô phỏng Creighton. Phương 

pháp thống kê mô tả và so sánh cặp t-test 
được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết 
quả: Theo quan điểm của sinh viên, mô 
phỏng giúp cải thiện các kỹ năng thực hành 
lâm sàng (t = -33,95), tư duy tích cực (t = 
-33,95) và sự tự tin, sự hài lòng trong học 
tập (t = -29,45) với p < 0,001. Từ góc độ của 
giảng viên, kết quả cho thấy mô phỏng có 
thể giúp sinh viên phát triển năng lực nghề 
điều dưỡng (t = -12,43) với p < 0,001. Kết 
luận: Phương pháp mô phỏng giúp cải thiện 
rõ rệt các kỹ năng lâm sàng, tư duy tích cực, 
sự hài lòng, tự tin và năng lực thực hành lâm 
sàng của sinh viên. Cần có nhiều nghiên 
cứu sâu hơn để đánh giá toàn diện hơn hiệu 
quả của phương pháp mô phỏng tại trung 
tâm thực hành tiền lâm sàng.

Từ khóa: phương pháp mô phỏng, kỹ 
năng lâm sàng.
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